	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
NHÓM TOÁN 7
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: TOÁN 7
Năm học 2020 - 2021


I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức: Kiểm tra học sinh những kiến thức về:
	- Thu thập số liệu thống kê, lập bảng tần số, số trung bình cộng, biểu đồ.
    - Giá trị của biểu thức đại số, đơn thức, đơn thức đồng dạng, đa thức, cộng trừ đa thức, nghiệm của đa thức một biến.
    - Các trường hợp bằng nhau của tam giác.
	- Các tam giác đặc biệt (cân, đều, vuông, vuông cân, định lí Pitago).
    - Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác (3 đường trung tuyến, 3 đường phân giác), tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng.
    - Rèn kỹ năng tính toán, vẽ hình cẩn thận, chính xác, lập luận chứng minh hình chặt chẽ. 
2. Năng lực:
    - Hình thành năng lực tính toán, tư duy độc lập.
    - Biết lập luận và liên hệ kiến thức để giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất: Ý thức tự giác, trung thực trong kiểm tra
	
II. CHUẨN BỊ:
       - Giáo viên: Đề KT (100% trắc nghiệm), đưa đề kiểm tra lên Google form.
   - Học sinh: Bút, giấy nháp, đồ dùng học tập, máy tính, điện thoại thông minh.
III. MA TRẬN ĐỀ:
	Chủ đề
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	Thống kê
	2
0,5
	1
0,25
	1
0,25
	
	4
1,0

	Đơn thức, đa thức, 
nghiệm của đa thức một biến
	8
2,0
	6
1,5
	6
1,5
	1
0,25
	21
5,25

	Hình tổng hợp
	6
1,5
	5
1,25
	3
0,75
	1
0,25
	15
3,75

	Tổng
	16
4,0
	12
3,0
	10
2,5
	2
0,5
	40
10



(Số phía trên bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi, số góc phải cuối mỗi ô là tổng số điểm cho các câu hỏi trong ô đó)

	Nhóm trưởng



Nguyễn Thị Phượng
	Tổ trưởng kí duyệt



Phan Thị Xuân Mai
	BGH kí duyệt



Cung Thị Lan Hương
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Chọn chữ cái đứng trước phương án đúng nhất trong mỗi câu sau:

THỐNG KÊ
Câu 1. Một cửa hàng bán quần áo ghi lại số áo sơ mi đã bán trong một tuần theo các cỡ khác nhau như sau:
	Giá trị
	29
	30
	31
	32
	33
	34

	Tần số
	13
	21
	40
	127
	80
	38


	Mốt của dấu hiệu là:
A. 127	          B. 39			C. 32			D. 33
Câu 2. Số học sinh nữ của mỗi lớp trong một trường THCS được ghi lại ở bảng sau:
	20
	19
	22
	21
	21
	19
	21
	21
	22
	21

	19
	18
	21
	20
	20
	20
	20
	18
	21
	21


 	Có bao nhiêu lớp có 20 học sinh nữ ?
A. 4			B. 5			C. 6			D. 7
Câu 3. Điểm bài thực hành môn Toán của học sinh lớp 7A  được bạn lớp trưởng ghi lại trong bảng sau: 
	Điểm
	5
	6
	8
	9
	10

	Số học sinh 
	4
	5
	5
	10
	8



    Điểm trung bình bài thực hành môn Toán của lớp là:




A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 4. Dưới đây là bảng thống kê về số tuổi của các thành viên trong một câu lạc bộ bóng rổ:
	10
	12
	13
	10
	11
	15
	13
	10
	10
	12

	11
	15
	11
	12
	12
	13
	11
	11
	12
	16




     
Số giá trị khác nhau trong bảng là:
A. 5			B. 6			C. 7			D. 16

BIỂU THỨC ĐẠI SỐ, ĐƠN THỨC, ĐA THỨC

Câu 5. Phần hệ số của đơn thức 6x².(–y)³ là

A. 6			B. 			C. 2			D. –2
Câu 6. Cho đa thức F(x) = 5x – 3x3 + 7 - 2x2 – x + 2x3 – 9. Kết quả thu gọn và sắp xếp đa thức F(x) theo lũy thừa giảm dần của biến là:
A.  - 5x3 - 2x2 + 4x - 2			B. - x3 - 2x2 + 4x - 2
C. -2 + 4x - 2x2 - x3			D. -x3 - 2x2 + 4x + 2
Câu 7. Chọn đơn thức đồng dạng với đơn thức -3x3y2 trong các đơn thức sau:
	A.  4x2y3		B.  -xy		C.  2(xy)2		D.  2(xy)2.(-3x)
Câu 8. Tổng của các đơn thức 3x2y3 ; -5x2y3 ; x2y3 là
	A. –2x²y³		B. –x²y³		C. 5x²y³		D. 9x²y³
Câu 9. Giá trị của đơn thức -3x2y3 tại x = 1 và y = -1 là:
	A. -3			B. -18			C. 3			D. 18
Câu 10. Giá trị nào sau đây của x không là nghiệm của đa thức x2 - x:
	A. 0			B. 1			C. -1			D. 0 và 1
Câu 11.Thu gọn đa thức P = –2x²y – 7xy² + 3x²y + 7xy² được kết quả là
A. P = - x²y		B. P = x²y		C. P = x²y + 14xy²		D. x²y – 14xy²
Câu 12. Nghiệm của đa thức 3x – 6 là : 

A. 2			B.-2			C. 			D. 18
Câu 13. Cho các đa thức: A(x) = 2x – x³ + x2 và B(x) = –x³ + 2x + 2x2
Tìm đa thức M(x) = A(x) + B(x) ?
A. 3x2			B. 4x – 2x³		C. 4x – 2x³ + 3x2		D. -4x + 2x³ + 3x2
Câu 14.  Cho các đa thức A = 3x² – 5xy – 3;   B = –3 + 2x² + 3xy. 
Tìm đa thức C =  A - B
A. -x² + 8xy		B. x² - 8xy		C. –5x² + 2xy		D. 5x² – 2xy
Câu 15.  Giá trị nhỏ nhất của biểu thức | x - 2021| + 2021 bằng:
A. -2021			B. 0			C. 4042		D. 2021
Câu 16. Bậc của đơn thức  -2xy2(xy)3 là:
		A.  5			B.  6			 C.  8				D.  9
Câu 17. Bậc của đa thức 2x6 – 4x2 + 3x5 – 2x4 – 2x6 + 7 là:
A. 6			B. 5			C. 4				D. 2
Câu 18. Hệ số cao nhất của đa thức -4x3 - 2x2 + 7x + 2021 là:
	A.  -4			B.  -2			C.  3			D.  2021.


Câu 19. Tích của hai đơn thức  và  là:

	A. x5y5		B. -x5y5		C. -x4y5		D. 
Câu 20. Cho đa thức M(x) = x² – 2x – 3. Chọn giá trị là nghiệm của M(x) trong các giá trị sau:
A. 1			B. 2			C. –1			D. –3
Câu 21. Cặp đơn thức nào dưới đây không đồng dạng?


	   A. 2x3y2 và 2x2y3	                           B. và 	




	   C.  và 	                           D.  và 
Câu 22. Hệ số tự do của đa thức -2x5 + 7x3 - 6x2  + 11 là:
	A. -2			B. -6			C. 7			D. 11
Câu 23. Biểu thức nào sau đây không phải là đơn thức?
A. 5x³y		B. 1			C. –y²			D. 7x² –y

Câu 24. Đơn thức đồng dạng với đơn thức  là:




	A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 25. Cho 2 đơn thức A = -3x3y và . Tìm đơn thức C, biết C = A. B



	A. 2x6y3		B. 		C. 		D.  

HÌNH HỌC
Câu 26. Trực tâm của tam giác là giao điểm của:
A. Ba đường cao				B. Ba đường trung tuyến		
C. Ba đường trung trực			D. Ba đường phân giác.
Câu 27. Cho hình vẽ sau, kết luận nào sai?[image: ]

	
    A. 
	
       B. 

	
    C. 
	
       D. 



Câu 28. Cho tam giác ABC có cạnh AB = 1cm và cạnh AC = 2cm. Biết độ dài cạnh BC là một số nguyên thì độ dài cạnh BC bằng:
A. 1cm 		B. 2cm		C. 3cm		D. 4cm
Câu 29. Điểm N thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB thì:
A. NA < NB		B. NA > NB		C. NA = NB		D. NA = NB = AB
Câu 30. Tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 5cm, AC = 12cm thì độ dài cạnh BC là: 
A. 13cm		B. 14cm		C. 15cm		D. 16cm

Câu 31. Tam giác ABC có  .  ABC là:
A. Tam giác cân				B. Tam giác vuông		
C. Tam giác đều				D. Tam giác vuông cân.
Câu 32. Khẳng định nào trong các khẳng định sau đây là đúng:
A. Tam giác cân có hai cạnh kề bằng nhau là tam giác đều.
B. Tam giác cân có hai góc kề bằng nhau là tam giác đều.
C. Tam giác cân có một góc bằng 600 là tam giác đều
D. Tam giác có một góc bằng 600 là tam giác đều.
Câu 33. Để chứng minh ABC vuông tại A, ta chọn cách nào?


A. Chứng minh  và  phụ nhau.		B. Chứng minh AB2 + AC2 = BC2 
C. Chứng minh góc Â = 900.			D. Cả ba cách trên đều đúng.

Câu 34. Cho tam giác ABC có . Khẳng định nào sau đây là đúng:
A. AC > BC > AB				B. AC > AB > BC		
C. AB > AC > BC	    			D. AB > BC >AC  
Câu 35. Cho ABC có AB = 5cm, BC = 6cm, AC = 8cm. Khẳng định nào sau đây là đúng?


	A. 					B. 


	C. 					D. 
Câu 36. Trong các bộ số sau, bộ số nào có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác?
	A. 3; 3; 6		B. 2; 3; 7		C. 4; 5; 7		D. 2; 2; 4

Câu 37. Cho DMN có . Cạnh lớn nhất của DMN là:
	A.  DM	B.  MN		C.  DN		D. Không có cạnh lớn nhất
Câu 38. Cho hình vẽ bên, kết luận nào sai?[image: ]

1. AI là tia phân giác của góc A
1. 

1. IO = IN = IM
1. BM = BO; CN = CO; AM = AN


Câu 39. Cho ABC cân, biết AB = 1cm, AC = 7cm. Chu vi ABC bằng:
	A. 8cm		B. 9cm		C. 15cm		D. 16cm
Câu 40. Cho ABC cân tại A có BC = 6cm, AB = 5cm, đường cao AH bằng:
A. 4cm		B. 5cm		C. 5,5cm		D. 6cm


-------Chúc các em làm bài tốt!-------

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN 7 
Năm học 2020 - 2021


Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	B
	B
	D
	B
	D
	B
	C
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	A
	C
	B
	D
	D
	B
	A
	B
	C

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	A
	D
	D
	C
	C
	A
	C
	B
	C
	A

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đáp án
	D
	C
	D
	D
	A
	C
	B
	B
	C
	A
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